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GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN

Dự án đầu tư nghề trọng điểm đến năm 2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là chiến lược phát triển trường nằm trong khuôn khổ của Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ; Dự án được xây dựng trên cơ sở thực trạng và năng lực Nhà trường về đội ngũ cán bộ - viên chức, cơ sở vật chất thiết bị, năng lực đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh cách mạng công nghiệp 4.0, công nghiệp hóa - hiện đại hóa thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.
1. Tên dự án: 
Dự án đầu tư nghề trọng điểm đến năm 2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Chủ đầu tư: 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Đơn vị lập dự án:
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Mục tiêu, qui mô đầu tư xây dựng, tiến độ thực hiện dự án:

4.1. Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể của dự án

4.1.1. Mục tiêu tổng quát:
Đến năm 2020, Trường đảm bảo đủ điều kiện để được công nhận đạt chuẩn Trường nghề chất lượng cao theo Quyết định số 761/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trở thành cơ sở đào tạo có uy tín trong các lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng đáp ứng công việc ở các khu công nghệ cao trong nước và đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động đến các nước phát triển trong khu vực.

4.1.2. Mục tiêu cụ thể:

· Năm 2018:

· Hoàn thành công tác đánh giá ngoài, hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng.

· Cập nhật, biên soạn chương trình, giáo trình được công nhận cấp quốc gia.

· Hoàn thành công tác đánh giá ngoài, hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng.

· Cập nhật, biên soạn chương trình, giáo trình được công nhận cấp quốc gia.

· Trên 90% giảng viên 7 nghề trọng điểm đạt chuẩn về trình độ tin học, chứng chỉ kỹ năng nghề theo Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. 

· Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành 03 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử và Quản trị mạng máy tính.
· Năm 2019:

· Vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng; quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.
· Trên 80% giảng viên 5 nghề trọng điểm đạt chuẩn nghiệp vụ cấp độ quốc gia và khu vực.
· Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành 02 nghề trọng điểm cấp độ khu vực: Cơ điện tử; Điện công nghiệp.
· Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành 03 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử và Quản trị mạng máy tính.
· Đến năm 2020:

· Trên 90% giảng viên 7 nghề trọng điểm đạt chuẩn nghiệp vụ cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.

· Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành 02 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế: Công nghệ ô tô; Cơ khí chế tạo. 

· 100% nghề đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, trong đó có 07 nghề trọng điểm đạt chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực và chuẩn quốc tế. 

· Gắn kết đào tạo nghề với nhu cầu của doanh nghiệp, phấn đấu đạt trên 90% học sinh - sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng nghề được đào tạo trong vòng 6 tháng kể từ khi ra trường.
4.2. Địa điểm đầu tư: 
390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
4.3. Tổng mức đầu tư và dự kiến phân bổ nguồn vốn sử dụng theo tiến độ:
4.3.1. Tổng mức đầu tư: 


  164.922.980 .000 VNĐ

Chi phí đầu tư cho hoạt động quản lý:
1.300.000.000 VNĐ

· Chi phí mua sắm thiết bị đào tạo: 
112.699.842.000 VNĐ
· Mua sắm trực tiếp:
107.659.842.000 VNĐ 

· Tiếp nhận tài trợ:   
    5.040.000.000 VNĐ
· Chi phí đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý: 3.160.000.000VNĐ
· Chi phí đào tạo theo chương trình dự án:
1.660.000.000VNĐ

· Tiếp nhận tài trợ:
 1.500.000.000VNĐ
· Chi phí xây dựng chương trình, giáo trình:
3.527.868.000VNĐ
· Chi phí xây dựng chương trình, giáo trình theo chương trình dự án:


527.868.000VNĐ
· Tiếp nhận tài trợ:
       3.000.000.000VNĐ
· Chi phí cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình nhà xưởng thực hành:


15.800.000.000VNĐ
· Chi phí cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình nhà xưởng thực hành theo chương trình dự án mục tiêu:
7.000.000.000 VNĐ

Sửa chữa khu nhà lý thuyết (C1):
2.800.000.000 VNĐ

· Tiếp nhận tài trợ:
 6. 000.000.000 VNĐ
· Chi phí cải tạo, nâng cấp hệ thống thông tin
4.000.000.000VNĐ

· Chi phí quản lý dự án, chi phí dự phòng và các chi phí khác:


24.435.270.000 VNĐ. 
4.3.2. Nguồn vốn đầu tư:
· Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020: 146.582.980.000 VNĐ
· Thu sự nghiệp của trường:  2.800.000.000 VNĐ, dùng để cải tạo khu nhà lý thuyết (C1).
· Vốn tài trợ: 15.540.000.000VNĐ, từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại do Công ty TNHH KONE Việt Nam tài trợ, chi cho các hoạt động:
· Xây dựng Trung tâm thang máy, thang cuốn:
6.000.000.000VNĐ 

· Phát triển chương trình đào tạo thang máy, thang cuốn:


3.000.000.000VNĐ

· Tập huấn, đào tạo đội ngũ:
1.500.000.000VNĐ

4.3.3. Tiến độ thực hiện



ĐVT: ngàn đồng

	TT
	NỘI DUNG ĐẦU TƯ
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	
	
	
	
	

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	Đầu tư hoạt động quản lý
	600.000
	600.000
	100.000

	1.1
	Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng
	500.000
	500.000
	

	1.2
	Nâng cấp phần mềm quản lý đào tạo và phần mềm hành chính điện tử
	100.000
	100.000
	100.000

	2
	Đầu tư thiết bị dạy học
	8.015.172
	70.955.670
	33.729.000

	3
	Đầu tư cơ sở vật chất
	15.800.000
	
	

	4
	Phát triển, xây dựng chương trình đào tạo 
	3.175.956
	175.956
	175.956

	5
	Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý
	2.124.000
	543.000
	493.000

	6
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thông tin
	1.000.000
	1.000.000
	2.000.000

	7
	Chi phí quản lý dự án và các chi phí khác (*)
	      2.967.708 
	  14.329.876
	    7.137.685 

	 
	CỘNG
	33.682.836
	87.604.502
	43.635.641


        (*): Chi phí quản lý dự án và các chi phí khác chỉ tính trên kinh phí đầu tư, mua sắm trực tiếp của chương trình dự án. 
5. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng

· Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Ban quản lý dự án, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ các công việc của dự án. 
· Thời hạn làm việc của Ban quản lý dự án: Từ khi dự án có hiệu lực được phê duyệt đến hết thời gian thực hiện dự án là 03 năm. 
· Thời gian thực hiện dự án: 03 năm (Bắt đầu từ năm 2018 - 2020), công việc được phân bổ theo từng năm.

 Nội dung dự án

1. Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể của dự án
2. Các hoạt động của dự án
2.1. Đầu tư hoạt động quản lý
· Để đảm bảo hoạt động của trường chất lượng cao, nhất là phục vụ đào tạo các nghề trọng điểm cấp khu vực và quốc tế, Nhà trường triển khai nhanh việc đầu tư hệ thống đảm bảo chất lượng, hệ thống quản lý Iso, số hóa và mô phỏng hóa các công nghệ phần mềm tiên tiến trên thế giới ứng dụng trong giảng dạy.  

· Chi phí dự kiến:
1.000.000.000 đồng

· Bao gồm các chi phí: 

· Xây dựng chính sách chất lượng

· Xây dựng 50 qui trình hệ thống đảm bảo chất lượng 

· Xây dựng hệ thống quản  lý chất lượng   9001: 2015

· Nâng cấp phần mềm quản lý đào tạo và phần mềm hành chính điện tử: bổ sung  một số chức năng và modul mới nhằm khai thác hiệu quả phần mềm hiện có.  

· Chi phí dự kiến
300.000.000 đồng

2.2. Đầu tư thiết bị đào tạo 7 nghề trọng điểm
Trên cơ sở thiết bị hiện có, đầu tư bổ sung thiết bị dạy học công nghệ mới, hiện đại, đảm bảo số lượng thiết bị thực hành tối thiểu trên một nhóm học sinh thực hành, đảm bảo thiết bị nghề đào tạo chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực và chuẩn quốc tế.

2.2.1. Nghề Công nghệ Ô tô (cấp độ quốc tế)

	TT
	Tên thiết bị đầu tư
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (VNĐ)

	I
	Năm 2018
	 
	 
	 
	838.450.590

	1
	Thiết bị chẩn đoán kỹ thuật ô tô hiện đại
	Cái
	1
	230.560.000
	230.560.000

	2
	Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe cho xe du lịch.
	Cái
	1
	413.820.177
	413.820.177

	3
	Máy nạp ac qui khởi động đề
	 
	1
	26.595.413
	26.595.413

	4
	Bộ dụng cụ sửa chữa điện
	 
	1
	167.475.000
	167.475.000

	II
	Năm 2019
	
	
	
	9.568.000.000

	1
	Mô hình ô tô tổng thành Commonrail Ford Ranger kết nối với máy tính đào tạo
	Cái
	1
	1.250.000.000
	       1.250.000.000 

	2
	Mô hình hệ thống lái tích cực AFS
	Cái
	1
	215.000.000
	         215.000.000 

	3
	Mô hình ô tô tổng thành Nissan Sunny kết nối với máy tính đào tạo
	Cái
	1
	950.000.000
	         950.000.000 

	4
	Mô hình hệ thống lái 4WS
	Cái
	1
	225.000.000
	         225.000.000 

	5
	Mô hình ô tô tổng thành Toyota Innova kết nối với máy tính đào tạo
	Cái
	1
	1.400.000.000
	       1.400.000.000 

	6
	Mô hình hệ thống visai điều khiển điện
	Cái
	1
	158.000.000
	         158.000.000 

	7
	Mô hình ô tô tổng thành Huyndai i10 kết nối với máy tính đào tạo
	Cái
	1
	870.000.000
	         870.000.000 

	8
	Mô hình điện tổng thành ô tô sử dụng mạng CAN
	Cái
	4
	350.000.000
	       1.400.000.000 

	9
	Mô hình tổng thành ô tô Toyota Spirus kết nối với máy tính đào tạo
	Cái
	1
	1.800.000.000
	       1.800.000.000 

	10
	Mô hình tổng thành ô tô điện
	Cái
	1
	1.300.000.000
	       1.300.000.000 

	III
	Năm 2020
	 
	 
	 
	  9.116.000.000 

	1
	Máy nạp ga cho hệ thống điều hoà ô tô. 
	Cái
	4
	250.000.000
	       1.000.000.000 

	2
	Mô hình hệ thống điều hòa không khí tự động
	Cái
	4
	192.000.000
	         768.000.000 

	3
	Mô hình hệ thống điện thân xe sử dụng mạng CAN
	Cái
	4
	210.000.000
	         840.000.000 

	4
	Mô hình tổng thành hệ thống lái ARS
	Cái
	2
	176.000.000
	         352.000.000 

	5
	Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe
	Cái
	2
	1.168.000.000
	       2.336.000.000 

	6
	Thiết bị kiểm tra máy phát, khởi động
	Cái
	1
	310.000.000
	         310.000.000 

	7
	Mô hình động cơ sử dụng ly hợp kép
	Cái
	4
	182.500.000
	         730.000.000 

	8
	Mô hình hệ thống treo điện
	Cái
	4
	245.000.000
	         980.000.000 

	9
	Mô hình hệ thống cân bằng lực kéo TRC
	Cái
	4
	125.000.000
	         500.000.000 

	10
	Mô hình tổng thành ô tô điện
	Cái
	1
	  1.300.000.000 
	       1.300.000.000 

	 
	TỔNG CỘNG I+II+III
	 
	19.522.450.590 


 (Xem phụ lục 3, mục 1, danh mục chi tiết đầu tư nghề Công nghệ Ô tô)

2.2.2. Nghề Cơ khí chế tạo (cấp độ quốc tế)

	TT
	Tên thiết bị đầu tư
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (VNĐ)
	Năm đầu tư

	1
	CTX gamma 2000 TC model 2017
	Máy
	1
	30.000.000.000
	30.000.000.000
	2019

	2
	AgieCharmilles CUT P 800 
	Máy
	1
	15.000.000.000
	15.000.000.000
	2020

	
	CỘNG
	
	
	
	45.000.000.000
	


 (Xem phụ lục 3, mục 2, danh mục chi tiết đầu tư nghề Cơ khí chế tạo)
2.2.3. Nghề Điện công nghiệp (cấp độ khu vực)

	TT
	Tên thiết bị đầu tư
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (VNĐ)
	Năm đầu tư

	1
	Phòng thực hành khí nén thủy lực
	phòng
	1
	10.946.430.000
	 10.946.430.000 
	2019

	 
	Cộng 
	 
	 
	 
	10.946.430.000
	 


(Xem phụ lục 3, mục 3, danh mục chi tiết đầu tư nghề Điện công nghiệp)
2.2.4. Nghề Cơ điện tử (cấp độ khu vực)

	TT
	Tên thiết bị đầu tư
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (VNĐ)
	Năm đầu tư

	1
	Phòng thực hành FMS-500 (hệ thống 6 khu vực)
	phòng
	1
	10.557.240.000
	10.557.240.000
	2019

	 
	Cộng 2018
	 
	 
	 
	10.557.240.000
	 


(Xem phụ lục 3, mục 4, danh mục chi tiết đầu tư nghề Cơ điện tử)

2.2.5. Nghề Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí  (cấp độ quốc gia)

	TT
	Tên thiết bị đầu tư
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (VNĐ)
	Năm đầu tư

	1
	Máy hàn Tig AC/DC
	cái
	3
	169.042.427
	507.127.281
	2018

	2
	Máy hàn Mig-Mag
	Cái
	3
	62.802.604
	188.407.812
	2018

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	695.535.093
	 


(Xem phụ lục 3, mục 5, danh mục chi tiết đầu tư nghề Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí)
2.2.6. Nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử (cấp độ quốc gia)

	TT
	Tên thiết bị đầu tư
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (VNĐ)
	Năm đầu tư

	1
	Bộ Thực hành PLC S7-1200
	Cái
	8
	     80.408.000 
	643.264.000
	2018

	2
	Module Profinet mở rộng
	Cái
	6
	13.110.000
	78.660.000
	2018

	3
	Bộ thang máy hoàn chỉnh + mô hình
	Bộ
	3
	5.040.000.000
	5.040.000.000
	2018, nguồn vốn tài trợ.

	4
	Bộ thang cuốn hoàn chỉnh + mô hình
	Bộ
	1
	
	
	

	
	CỘNG
	
	
	
	5.761.924.000
	

	
	Nguồn vốn tài trợ
	
	
	
	5.040.000.000
	

	 
	Giá trị đầu tư trực tiếp 2018
	 
	 
	 
	721.924.000
	 


(Xem phụ lục 3, mục 6, danh mục chi tiết đầu tư nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử)
2.2.7. Nghề Quản trị mạng máy tính (cấp độ quốc gia)

	TT
	Tên thiết bị đầu tư
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (VNĐ)
	Năm đầu tư

	I
	Năm 2018
	
	
	
	719.262.000
	

	1
	Máy vi tính bàn, DELL, Model: Vostro 3668MT, core i7-7700 (3.6Ghz/8MB)
	cái
	24
	29.562.000
	709.488.000
	2018

	2
	Switch GigaBit 24 port 
	Cái
	4
	  2.443.500 
	9.774.000
	2018

	II 
	Cộng 2019
	 
	 
	 
	9.884.000.000
	 

	3
	Máy vi tính bàn, DELL, Model: Vostro 3668MT, core i7-7700 (3.6Ghz/8MB)
	Bộ
	315
	29.000.000
	9.135.000.000
	2019

	4
	Máy lạnh
	Bộ
	21
	  20.000.000 
	420.000.000
	2019

	5
	Máy chiếu (Projector)
Màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm
	Bộ
	7
	  17.000.000 
	119.000.000
	2019

	6
	Switch CISCO Catalyst 2960 
	Cái
	21
	  10.000.000 
	210.000.000
	2019

	 III
	Cộng 2020
	 
	 
	 
	9.613.000.000
	 

	7
	Máy vi tính bàn, DELL, Model: Vostro 3668MT, core i7-7700 (3.6Ghz/8MB)
	Bộ
	225
	29.000.000
	  6.525.000.000 
	2020

	8
	Máy lạnh
	Cái
	15
	  20.000.000 
	     300.000.000 
	2020

	9
	Máy chiếu (Projector)
Màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm
	Cái
	5
	  17.000.000 
	       85.000.000 
	2020

	10
	Switch CISCO Catalyst 2960 
	Cái
	15
	  10.000.000 
	     150.000.000 
	2020

	11
	Máy chủ, DELL
Model: Server DELL R730 Rack 2U;Vi xử lý:2 CPU Xeon E5-2620
	Bộ
	4
	400.000.000 
	  1.600.000.000 
	2020

	12
	Router Cisco Security ASA5525-K9
	Cái
	2
	130.000.000 
	     260.000.000 
	2020

	13
	Switch CISCO Lớp 3, WS-C3850-24T-S
	Cái
	2
	120.000.000 
	     240.000.000 
	2020

	14
	Switch CISCO Catalyst 3750WS-C3750X-24T-S
	Cái
	4
	110.000.000 
	     440.000.000 
	2020

	15
	Tủ Rack Cabinet 19” 36U series 1000 ECP-36U1000A
	Cái
	1
	13.000.000 
	       13.000.000 
	2020

	 
	Cộng I+II+III
	 
	20.216.262.000 
	 


(Xem phụ lục 3, mục 7, danh mục chi tiết đầu tư nghề Quản trị mạng máy tính)
Bảng 28- Bảng tổng hợp giá trị đầu tư máy móc thiết bị dạy học
 7 nghề trọng điểm giai đoạn 2018-2020

	TT
	TÊN NGHỀ ĐẦU TƯ
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	TỔNG CỘNG

	1
	Công nghệ Ô tô
	838.451
	9.568.000
	9.116.000
	19.522.451

	2
	Cơ khí chế tạo
	
	30.000.000
	15.000.000
	45.000.000

	3
	Điện công nghiệp
	
	10.946.430
	
	10.946.430

	4
	Cơ điện tử
	
	10.557.240
	
	10.557.240

	5
	Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
	721.924
	
	
	721.924

	6
	Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
	695.535
	
	
	695.535

	7
	Quản trị mạng máy tính
	719.262
	9.884.000
	9.613.000
	20.216.262

	
	CỘNG
	2.975.172
	70.955.670
	33.729.000
	107.659.842


2.3. Đầu tư về cơ sở vật chất: Cải tạo, nâng cấp phòng học, xưởng thực hành:
· Nâng tầng khối nhà C1: Khu lớp học lý thuyết
· Giá trị đầu tư
2.800.000.000 đồng
· Hiện trạng: Khu C1 chỉ có tầng trệt, để mở rộng phòng học lý thuyết, Nhà trường nâng thêm một tầng mở rộng thêm diện tích sàn xây dựng, tăng thêm…. phòng học.
· Sửa chữa cải tạo khối nhà H1: Khu phòng học chuyên môn khoa Công nghệ May – Thời trang

· Giá trị đầu tư
2.193.780.000 đồng
· Hiện trạng: Mặt nền phòng học và nền hành lang trước phòng học thấp hơn mặt sân nên khi trời mưa, nước ngoài sân tràn vào gây ngập úng, ẩm mốc phòng học. 

· Sửa chữa cải tạo khối nhà F1: Tòa nhà Thư viện

· Giá trị đầu tư
1.338.748.000 đồng
· Hiện trạng: Nền sàn thấp hơn mặt sân khi trời mưa nước tràn vào gây ẩm ướt và ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp điện (được thiết kế âm sàn), làm rò rỉ hệ thống cung cấp điện gây nguy hiểm tới CB-GV-NV và học sinh sinh viên đến học và nghiên cứu giảng dạy. Ngoài ra, khối thư viện được đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước, bàn ghế hỏng, cũ và không đủ không gian để cho học sinh, sinh viên đến đọc sách, nghiên cứu và tổ chức học nhóm. 

· Sửa chữa khối nhà I1,I2, F2, E2: Khu lớp học lý thuyết

· Giá trị đầu tư
1.753.000.000 đồng
· Hiện trạng:

· Khối nhà I1, I2 được xây dựng từ năm 1964 đến nay xuống cấp nặng, mái tôn, trần bị hư, tường bong tróc, nền gạch bị sụt lún. 

· Khối nhà F2, E2, toàn bộ lợp bằng mái tôn, trần thấp; lưu lượng học sinh sinh viên khoảng 50 người/ca học, nên phòng học rất nóng, ngột ngạt. Hầu hết các của sổ đã bị bong tróc.
· Sửa chữa hệ thống âm thanh, điện, mạng, internet trong toàn trường: 1.714.000.000 vnđ
Hiện tại các phòng học, phòng họp đã được trang bị hệ thống âm thanh tuy nhiên do sử dụng lâu năm nên đã xuống cấp, âm thanh rè, chất lượng kém. Để đảm bảo hoạt động dạy và học đạt hiệu quả nhà trường cần phải cải tạo hệ thống âm thanh phù hợp với nhu cầu giảng dạy tại các phòng học. 

Hệ thống điện của nhà trường hiện nay được thiết kế trên không, sử dụng đã lâu năm được sửa chữa chắp vá nhiều lần nên có hiện tượng bong tróc, dây chằng chịt kéo ngang qua các nhánh cây, thiếu an toàn, rất nguy hiểm mỗi khi thời tiết bất lợi.  Hệ thống điện chập chờn, gây gián đoạn đến việc dạy và học của giảng viên và HS-SV.
Hệ thống mạng internet của Nhà trường hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo của Nhà trường, hệ thống đường truyền rất yếu do băng thông chưa đủ rộng. Hơn nữa nhu cầu học nghề tại nhà trường ngày càng đông, lượng truy cập nhiều, thường xảy ra hiện tượng nghẽn mạch.
Hệ thống camera giám sát chưa bao quát hết toàn bộ hoạt động của nhà trường, hiện mới chỉ có 7 camera được lắp đặt ở một số khu vực kiểm soát phục vụ mục đích quản lý HS-SV, bãi xe và ký túc xá. 
· Cải tạo phòng học Trung tâm đào tạo thang máy và thang cuốn: 6.000.000.000 đồng (đầu tư năm 2018, nguồn vốn viện trợ)
Tổng kinh phí thực hiện đầu tư cơ sở vật chất: 15.799.528.000đồng (làm tròn 15.800.000.000đồng)
2.4. Phát triển, xây dựng chương trình, giáo trình

Trên cơ sở chương trình, giáo trình đào tạo giảng dạy, hàng năm Nhà trường tổ chức điều chỉnh, phù hợp với nhu cầu xã hội, chương trình đào tạo lại theo yêu cầu của các doanh nghiệp. 

· Dự tính mức chi xây dựng chương trình khung, chương trình môn học, giáo trình bậc cao đẳng của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh:
	STT
	NỘI DUNG THỰC HIỆN
	Số giờ thực hiện
	Đơn giá/giờ
	Thành tiền

	I
	Xây dựng chương trình khung

	1
	Biên soạn
	640
	30.000
	19.200.000

	2
	Sửa chữa và biên tập
	192
	55.000
	10.560.000

	3
	Đọc phản biện và nhận xét
	448
	40.000
	17.920.000

	II
	Xây dựng chương trình môn học

	1
	Biên soạn
	640
	90.000
	57.600.000

	2
	Sửa chữa và biên tập
	192
	55.000
	10.560.000

	3
	Đọc phản biện và nhận xét
	448
	40.000
	17.920.000

	III
	Biên soạn giáo trình

	1
	Biên soạn
	100 trang
	110.000
	4.500.000

	2
	Sửa chữa và biên tập
	100 trang
	25.000
	2.500.000

	3
	Đọc phản biện và nhận xét
	100 trang
	20.000
	2.000.000

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	      142.760.000  


· Dự tính mức chi xây dựng chương trình khung, chương trình môn học, giáo trình bậc trung cấp:
	STT
	NỘI DUNG THỰC HIỆN
	Số giờ thực hiện
	Đơn giá/giờ
	Thành tiền

	I
	Xây dựng chương trình khung

	1
	Biên soạn
	640
	25.000
	16.000.000

	2
	Sửa chữa và biên tập
	192
	50.000
	9.600.000

	3
	Đọc phản biện và nhận xét
	448
	35.000
	15.680.000

	II
	Xây dựng chương trình môn học

	1
	Biên soạn
	640
	105.000
	67.200.000

	2
	Sửa chữa và biên tập
	192
	25.000
	4.800.000

	3
	Đọc phản biện và nhận xét
	448
	15.000
	6.720.000

	III
	Biên soạn giáo trình

	1
	Biên soạn
	100 trang
	45.000
	4.500.000

	2
	Sửa chữa và biên tập
	100 trang
	25.000
	2.500.000

	3
	Đọc phản biện và nhận xét
	100 trang
	20.000
	2.000.000

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	129.000.000 


· Kinh phí hàng năm Nhà trường dùng để chỉnh sửa, bổ sung chương trình khung và chương trình môn học, giáo trình:
· 06 chương trình, giáo trình đào tạo cao đẳng của 06 nghề trọng điểm (Nghề Cơ khí chế tạo không có bậc đào tạo cao đẳng):
      (10% x  142.760.000  ) x 6 nghề =  85.656.000đ  (1)
· 07 chương trình, giáo trình đào tạo trung cấp của 07 nghề trọng điểm 

    (10% x  129.000.000  ) x 7 nghề =  90.300.000đ  (2)

· Tổng kinh phí 1 năm: (1) + (2) = 175.956.000đ  (3)

Tổng kinh phí 3 năm: (3) x 3 năm = 527.868.000đồng
· Kinh phí phát triển chương trình đào tạo thang máy, thang cuốn: 3.000.000.000 đồng, thực hiện năm 2018 từ nguồn kinh phí tài trợ.

Từ phần đánh giá trên đây, Nhà trường xây dựng nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ Giảng viên chuẩn bị cho kế hoạch đào tạo giai đoạn 2018-2020 như sau:
Bảng 29 - Số lượng giáo viên đào tạo trong nước, ngoài nước

Đơn vị: Người
	NỘI DUNG
	2018
	2019
	2020

	TRONG NƯỚC (Chuẩn hóa)
	50
	32
	32

	1. Sau đại học (trình độ tiến sĩ)
	2
	2
	2

	2. Tin học nâng cao
	48
	30
	30

	NƯỚC NGOÀI (Nâng cao)
	6
	5
	5

	1. Tập huấn cán bộ quản lý 
	3
	2
	2

	2. Bồi dưỡng chuyên ngành
	3
	3
	3

	Tổng cộng
	56
	37
	37


A. Trong nước:

a. Đào tạo tiến sĩ trong nước:

· Thời gian đào tạo: 36 tháng.

· Kinh phí đào tạo: 1.500.000 VNĐ/người/tháng.

1.500.000đ x 36 tháng = 54.000.000đ/người
b. Đào tạo chuẩn hóa: Bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, thời gian 3 tháng ở trong nước

· Thời gian đào tạo: 3 tháng

· Kinh phí đào tạo: 1.500.000 VNĐ/người/tháng.

1.500.000đ/tháng x 3 tháng = 4.500.000đ/người

B. Nước ngoài:

a. Bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý
· Thời gian đào tạo: 1 tháng

· Kinh phí đào tạo: 50.000.000 VNĐ/người/tháng.

b. Bồi dưỡng chuyên ngành tại nước ngoài thời gian 3 tháng 
· Thời gian đào tạo: 3 tháng.

· Kinh phí đào tạo: 150.000.000 VNĐ/người/3tháng.

Dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý của Trường như sau:

Bảng 30-Kinh phí đào tạo giáo viên trong nước, ngoài nước

Đơn vị: Ngàn đồng

	Đào tạo
	TỔNG CỘNG
	2018
	2019
	2020

	1. Trong nước
	810.000
	324.000
	243.000
	243.000

	Đào tạo trong nước
	324.000
	108.000
	108.000
	108.000

	Đào tạo chuẩn hóa
	486.000
	216.000
	135.000
	135.000

	2 .Nước ngoài
	850.000
	300.000
	300.000
	250.000

	Tập huấn CB quản lý
	400.000
	150.000
	150.000
	100.000

	Bồi dưỡng chuyên ngành
	450.000
	150.000
	150.000
	150.000

	Tổng cộng (1+2)
	1.660.000
	624.000
	543.000
	493.000


C. Chi phí bồi dưỡng, tập huấn GV đào tạo theo mô hình giáo dục kép: 1.500.000.000 VNĐ, thực hiện năm 2018, từ nguồn kinh phí tài trợ. 
2.5. Ứng dụng và bồi dưỡng thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học
Cải tạo, sửa chữa hạ tầng công nghệ thông tin giúp cho hệ thống mạng hoạt động ổn định, đảm bảo tốc độ truy cập nhanh, an ninh bảo mật cho toàn bộ hệ thống mạng và phần mềm.
Công việc thực hiện: tăng băng thông đường truyền, xây dựng hệ thống tường lửa cho máy chủ, nâng cấp thiết bị đầu cuối.

Chi phí dự kiến
4.000.000.000 đồng 
Bảng 31- Kế hoạch trang bị các yếu tố đảm bảo chất lượng giai đoạn 2018 – 2020
ĐVT: ngàn đồng
	TT
	NỘI DUNG ĐẦU TƯ
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Tổng giá trị
	Hình thức đầu tư

	
	
	
	
	
	
	Tài trợ
	Mua sắm trực tiếp
	Tổng giá trị

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(1)+(2)+(3)
	(5)
	(6)
	(7)=(5)+(6)

	1
	Đầu tư hoạt động quản lý
	600.000
	600.000
	100.000
	1.300.000
	
	1.300.000
	1.300.000

	1.1
	Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng
	500.000
	500.000
	
	1.000.000
	
	1.000.000
	1.000.000

	1.2
	Nâng cấp phần mềm quản lý đào tạo và phần mềm hành chính điện tử
	100.000
	100.000
	100.000
	300.000
	
	300.000
	300.000

	2
	Đầu tư thiết bị dạy học
	8.015.172
	70.955.670
	33.729.000
	112.699.842
	5.040.000
	107.659.842
	112.699.842

	3
	Đầu tư cơ sở vật chất
	15.800.000
	
	
	15.800.000
	6.000.000
	9.800.000
	15.800.000

	4
	Phát triển, xây dựng chương trình đào tạo 
	3.175.956
	175.956
	175.956
	3.527.868
	3.000.000
	527.868
	3.527.868

	5
	Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý
	2.124.000
	543.000
	493.000
	3.160.000
	1.500.000
	1.660.000
	3.160.000

	6
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thông tin
	1.000.000
	1.000.000
	2.000.000
	4.000.000
	
	4.000.000
	4.000.000

	7
	Chi phí quản lý DA và các chi phí khác
	 2.967.708 
	14.329.876 
	   7.137.685 
	   24.435.270
	 
	24.435.270
	24.435.270

	 
	CỘNG
	33.682.836
	87.604.502
	43.635.641
	164.992.980
	15.540.000
	149.382.980
	164.992.980


3. Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, phương án huy động vốn 
3.1. Tổng mức đầu tư:
Bảng 32-Tổng mức đầu tư dự án 
	STT
	Hạng mục chi phí
	Giá trị (đồng)

	1
	Kinh phí đầu tư cho hoạt động quản lý
	1.300.000.000

	2
	Kinh phí mua sắm thiết bị đào tạo
	    112.699.842.000 

	3
	Kinh phí cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình nhà xưởng thực hành
	       15.800.000.000

	4
	Kinh phí xây dựng chương trình, giáo trình
	       3.527.868.000 

	5
	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý
	       3.160.000.000 

	6
	Kinh phí cải tạo, nâng cấp hệ thống thông tin
	       4.000.000.000 

	7
	Chi phí quản lý DA
	                             2.080.848.000 

	8
	Chi phí lập DA báo cáo khả thi
	489.531.000

	9
	Chi phí thẩm định giá
	                             1.957.452.000 

	10
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu và chi phí  lựa chọn nhà thầu TB
	                                174.487.000 

	11
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu và chi phí  lựa chọn nhà thầu XD
	                                  38.487.000 

	12
	Chi phí phê duyệt, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	                                  50.000.000 

	14
	Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị
	                                575.412.000 

	15
	Chi phí thẩm tra dự toán xây dựng
	                                  22.273 

	16
	Chi phí thẩm định dự án
	                                  13.182.000 

	17
	Chi phí thẩm tra quyết toán
	                                291.441.000 

	18
	Chi phí dự phòng do phát sinh khối lượng (10%)
	12.494.771.000

	19
	Chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá (5%)
	6.247.386.000

	
	Tổng cộng 
	164.922.980.000


3.2. Nguồn vốn theo các hoạt động dự án:  164.922.980.000VNĐ
Trong đó:

3.2.1. Tổng mức đầu tư: 164.922.980.000 VNĐ 
· Chi phí đầu tư cho hoạt động quản lý:
1.300.000.000 VNĐ

· Chi phí mua sắm thiết bị đào tạo: 
112.699.842.000 VNĐ

· Mua sắm trực tiếp:
107.659.842.000 VNĐ 

· Tài trợ:   
    5.040.000.000 VNĐ
· Chi phí đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý    3.160.000.000VNĐ
· Chi phí đào tạo theo chương trình dự án:
1.660.000.000VNĐ

· Tài trợ:
 1.500.000.000VNĐ
· Chi phí xây dựng chương trình, giáo trình:
3.527.868.000VNĐ
· Chi phí xây dựng chương trình,giáo trình theo chương trình dự án:


527.868.000VNĐ
· Tài trợ:
       3.000.000.000VNĐ
· Chi phí cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình nhà xưởng thực hành:


15.800.000.000VNĐ
· Chi phí cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình nhà xưởng thực hành theo chương trình dự án:
7.000.000.000 VNĐ

· Sửa chữa khu nhà lý thuyết C1:
2.800.000.000 VNĐ

· Tài trợ:
 6. 000.000.000 VNĐ

· Chi phí cải tạo, nâng cấp hệ thống thông tin
4.000.000.000 VNĐ

· Chi phí quản lý dự án, chi phí dự phòng và các chi phí khác:


24.435.270.000 VNĐ 
3.2.2. Nguồn vốn đầu tư:

· Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020: 146.582.980.000 VNĐ

· Thu sự nghiệp của trường:  2.800.000.000 VNĐ, dùng để cải tạo khu nhà lý thuyết (C1).

· Vốn tài trợ: 15.540.000.000VNĐ, từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại do Công ty TNHH KONE Việt Nam tài trợ, chi cho các hoạt động:
· Xây dựng Trung tâm thang máy, thang cuốn:
6.000.000.000 VNĐ 

· Phát triển chương trình đào tạo thang máy, thang cuốn:


3.000.000.000 VNĐ

· Tập huấn, đào tạo đội ngũ:
1.500.000.000 VNĐ

4. Kế hoạch triển khai thực hiện đầu tư
4.1. Tiến độ thực hiện

· 2018: Chuẩn bị đầu tư (Lập dự án và phê duyệt dự án), thực hiện dự án giai đoạn 1.
· 2019: Thực hiện dự án giai đoạn 2.
· 2020: Thực hiện dự án giai đoạn 3 – Kết thúc dự án.
4.2. Phân kỳ đầu tư thực hiện dự án 2018-2020
Bảng 33- Phân kỳ đầu tư thực hiện dự án   
ĐVT: ngàn đồng
	TT
	NỘI DUNG ĐẦU TƯ
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Tổng cộng

	I
	Đầu tư mua sắm trực tiếp
	
	
	
	

	1
	Đầu tư hoạt động quản lý
	 600.000
	 600.000
	100.000 
	 1.300.000

	1.1
	Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng
	500.000
	500.000
	
	1.000.000

	1.2
	Nâng cấp phần mềm quản lý đào tạo và phần mềm hành chính điện tử
	         100.000 
	        100.000 
	        100.000 
	          300.000 

	2
	Đầu tư thiết bị dạy học
	2.975.172
	70.955.670
	33.729.000
	107.659.842

	3
	Đầu tư cơ sở vật chất
	9.800.000
	
	
	9.800.000

	4
	Phát triển, xây dựng chương trình đào tạo
	175.956
	175.956
	175.956
	527.868

	5
	Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý
	624.000
	543.000
	493.000
	1.660.000 

	6
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thông tin
	1.000.000
	1.000.000
	2.000.000
	4.000.000

	7
	Chi phí khác
	2.975.172
	14.329.876
	7.137.685
	24.435.270

	 
	CỘNG I
	18.142.836
	87.604.502
	43.635.641
	149.382.980

	II
	Tài trợ 
	15.540.000
	
	
	15.540.000

	
	CỘNG I + II
	33.682.836
	87.604.502
	43.635.641
	164.922.980


Phần thứ hai

THIẾT KẾ CƠ SỞ CỦA DỰ ÁN
1. Nâng tầng khu nhà lý thuyết (C1)
Giá trị dự toán 2.800.000.000đồng

1.1. Tóm tắt mối liên hệ của công trình với hiện trạng và quy hoạch tổng thể

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tọa lạc trên khu đất có diện tích 50.646.6 m2 nằm trên phần thửa chính thức 41.Theo tờ bản đồ số 58 Bộ điạ chính, Phường 4, Quận Tân Bình (theo tài liệu năm 2002), nay thuộc Phường 4, quận Tân Bình.
· Vị trí đầu tư là khu học lý thuyết với qui mô hiện hữu gồm 1 tầng trệt
· Phía Đông giáp với khu học lý thuyết khối nhà C2, C3.
· Phía Tây giáp với trục chính đường nội bộ, khu hành chính: khối nhà A1, A2

· Phía Nam giáp với căn tin cũ.
· Phía Bắc giáp với Sân bóng, khu Căn tin mới.

· Qui mô đầu tư: Khu C1 – Khu lý thuyết: 1 trệt + 1 lầu (nâng 1 tầng).

· Hiện trạng:
· Tầng trệt: Sử dụng cho các đơn vị: Phòng Tuyển sinh – Đào tạo, văn phòng khoa Kinh tế, văn phòng khoa Khoa học cơ bản, trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng, với kết cấu nền lót gạch ceramic 400x400, tường trần sơn, cửa sắt kính, mái bằng bê tông.
· Lầu 1 (lầu xây mới): tầng trên khu nhà C1 hiện hữu: Diện tích sàn xây dựng: 475,5m2 mở rộng thêm 06 phòng học, với kết cấu nền lót gạch ceramic 400x400, tường trần sơn, cửa sắt kính, trần thạch cao, mái lợp tôn.
· Hạ tầng kỹ thuật
· Giao thông: Mặt trước giáp tuyến đường Hoàng Văn Thụ, lộ giới 30m, mặt bên giáp hẻm 392, lộ giới 8m và hệ thống đường giao thông nội bộ trong trường.

· Cấp nước: Sử dụng chung hệ thống cấp nước của trường.
· Thoát nước: Nước thải được thải qua hệ thống lắng lọc trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.

·  Hệ thống cấp điện: Sử dụng mạng lưới điện thành phố.
1.2. Nhu cầu xây dựng công trình.

Nâng cấp khối nhà C1 nhằm mở rộng tăng cường các phòng học lý thuyết đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong công tác đào tạo của trường, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục, đào tạo cho Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3. Thuyết minh giải pháp và các sơ đồ, bản vẽ giải pháp
· Giải pháp về giải phóng mặt bằng
· Để cải tạo nâng tầng cần tháo dỡ mái tôn của công trình hiện hữu.
· Khu lý thuyết đang học nên trong quá trình thực hiện thi công cần phải có phương án thi công hợp lý để đảm bảo an toàn cho học sinh sinh viên 
· Bố trí hợp lý nơi tập kết vật tư tháo đỡ đúng nơi qui định đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công.
· Giải pháp về kiến trúc – cảnh quan
· Yêu cầu nâng thêm 1 tầng giữ lại kiến trúc cũ để tạo hài hòa giữa tầng hiện hữu và tầng xây dựng mới và không làm ảnh hưởng đến khối hiện trạng.

· Hệ thống giao thông nội bộ được bố trí bao quanh các công trình với chiều rộng đảm bảo kết nối với các khối chức năng khác và tạo thuận lợi cho việc PCCC.

· Lát nền bằng gạch ceramic 400x400, tường trần sơn nước, cửa ra vào, cửa sổ dùng cửa sắt kính trắng

· Giải pháp về kết cấu
Sau yêu cầu thích dụng của kiến trúc thì yêu cầu thứ hai là bền vững công trình. Do đó cần có một giải pháp kết cấu phù hợp, tiết kiệm và khả thi.

· Tháo dỡ mái tole: Tháo dỡ mái tole hiện hữu

· Xây mới tầng 2: 

· Sàn lát gạch ceramic 400x400, vữa lót M75 dày 30

· Đục cột BTCT nối thép, đúc cột dầm mái BTCT

· Tường xây gạch block dày 100-200 vữa xây M75

· Tường bả matic, sơn nước

· Trát trần vữa xi măng M75 dày 10

· Cửa đi cửa sổ bằng sắt kính

· Vệ sinh nền lát gạch ceramic nhám, tường ốp gạch men 200x250cm cao 2m

· Sơn chống rỉ lên kết cấu thép.

· Hệ thống đèn sử dụng đèn neon và quạt trần.

· Hệ thống cấp thoát nước sử dụng nhựa PVC

· Giải pháp về điện, hệ thống cấp thoát nước
· Nguồn điện cung cấp cho lầu 1 được lấy từ tủ điện của tầng trệt của khối công trình, được thiết kế để đảm bảo yêu cầu sử dụng

· Hệ thống cấp nước: Nước sinh hoạt, rửa sàn được lấy từ hệ thống nước bể của trường và nước thủy cục.
· Hệ thống thoát nước: Được thiết kế đảm bảo yêu cầu thoát nước, thoát nước mưa, nước mặt đảm bảo an toàn, chống ngập lụt hoặc ứ, đọng nước.

· Thu gom rác thải từ các khu vệ sinh đảm bảo an toàn không tắc nghẽn, xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn theo qui phạm trước khi xả ra hệ thống bên ngoài.

· Giải pháp về phòng chống cháy nổ

· Thành lập tổ phòng chống cháy nổ, thiên tai. 

· Trang bị cho công trình đầy đủ các dụng cụ phòng chữa cháy.

· Giải pháp bảo vệ môi trường- an toàn lao động

· Nguyên nhân gây ra:

· Tiếng ồn phát sinh do các động cơ 

· Bụi, đất đá cát phát sinh trong quá trình vận chuyển và thi công 

· Ô nhiễm nước thải do thi công.
· Mật độ xe cộ lưu thông 

· Các giải pháp khắc phục
· Giáo dục cán bộ công nhân trên công trường về ý thức bảo vệ môi trường, qui định nơi đổ rác sinh hoạt, rác thải xây dựng và có các biện pháp xử lý các chất thải hợp lý.

· Kiểm tra thường xuyên các đơn vị thi công làm đúng các biện pháp che chắn hợp lý, tưới nước, rửa đường chống bụi khi xây lắp nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

· Làm hệ thống biển báo, báo hiệu giao thông.

· Nước thải sinh hoạt từ công trình được thoát theo đường ống đến hố ga. Các hố ga này phải có hệ thống che chắn và hệ thống ngăn mùi hôi.

· Rác thải phải được quét dọn thường xuyên và tập trung đúng qui định, sau đó được xe vận chuyển rác về bãi xử lý nước thải.

· Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động.

2. Hạng mục: Sửa chữa cải tạo khối nhà H1: Khu phòng học chuyên môn khoa Công nghệ May – Thời trang
Giá trị dự toán: 2.193.780.000 đồng
· Hiện trạng: Mặt nền phòng học và nền hành lang trước phòng học thấp hơn mặt sân nên khi trời mưa, nước ngoài sân tràn vào gây ngập úng, ẩm mốc phòng học.              
· Hướng cải tạo: Đục phá nền gạch cũ, tháo dỡ cửa, đắp cát tôn nền cao 20cm, đổ bê tông nền đá 1x2 M200, Lát lại nền gạch mới 400x400mm. Cạo bỏ lớp sơn cũ của tường, cột đã bị bong tróc, bả matit, sơn mới lại toàn bộ.
3. Hạng mục: Sửa chữa cải tạo khối nhà F1: Tòa nhà Thư viện
Giá trị dự toán:  1.338.748.000 đồng
· Hiện trạng: Nền sàn thấp hơn mặt sân khi trời mưa nước tràn vào gây ẩm ướt và ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp điện (được thiết kế âm sàn), làm rò rỉ hệ thống cung cấp điện gây nguy hiểm tới CB-GV-NV và học sinh sinh viên đến học và nghiên cứu giảng dạy. Ngoài ra, khối thư viện được đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước, bàn ghế hỏng, cũ và không đủ không gian để cho học sinh sinh viên đến đọc sách, nghiên cứu và tổ chức học nhóm.
· Hướng cải tạo: Đục bỏ nền gạch cũ, đắp cát tôn nền cao 20cm, đổ bê tông nền đá 1x2 M200, lát lại nền gạch 400x400mm. Cạo bỏ lớp sơn cũ tường cột đã bị bong tróc, bả matit, sơn mới lại toàn bộ. Phá dỡ tường ngăn giữa các phòng mở rộng diện tích tạo không gian thoáng mát cho CB-GV-NV và học sinh sinh viên có nơi học tập, nghiên cứu.

4. Sửa chữa khối nhà I1, I2, F2, E2: Khu lớp học lý thuyết
Giá trị dự toán: 1.655.000.000 đồng
· Hiện trạng: 

· Khối nhà I1, I2 được xây dựng từ năm 1964 đến nay xuống cấp nặng, mái tôn, trần bị hư, tường bong tróc, nền gạch bị sụt lún. 

· Khối nhà F2, E2, toàn bộ lợp bằng mái tôn, trần thấp; lưu lượng học sinh sinh viên khoảng 50 người/ca học, nên phòng học rất nóng, ngột ngạt. Hầu hết các cửa sổ đã bị bong tróc.

· Hướng cải tạo: Phá dỡ tường ngăn, tháo dỡ mái tôn, xà gồ, cửa, đục bỏ nền gạch cũ. Đắp cát tôn nền chống ngập, đổ bê tông nền đá 1x2 M200, lát lại nền gạch mới 400x400mm. Lợp lại xà gồ, thay thế mái tôn mới, chống thấm sê nô mái, lắp đặt cửa kính cường lực, cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường, bả matit và sơn mới lại tường. Chống nóng mái tôn, thay thế các cửa sổ bị hư.
5. Sửa chữa hệ thống âm thanh, điện, mạng internet trong toàn trường 

Giá trị dự toán:  1.714.000.000 đồng.

· Hiện trạng: 
· Hệ thống âm thanh: Hiện tại các phòng học, phòng họp đã được trang bị hệ thống âm thanh, tuy nhiên do sử dụng lâu năm nên đã xuống cấp, âm thanh rè, chất lượng kém. Để đảm bảo hoạt động dạy và học đạt hiệu quả nhà trường cần phải cải tạo hệ thống âm thanh phù hợp với nhu cầu giảng dạy tại các phòng học. 

· Hệ thống điện của nhà trường hiện nay được thiết kế trên không, sử dụng đã lâu năm được sửa chữa chắp vá nhiều lần nên có hiện tượng bong tróc, dây chằng chịt kéo ngang qua các nhánh cây, thiếu an toàn, rất nguy hiểm mỗi khi thời tiết bất lợi. Hệ thống điện chập chờn, gây gián đoạn đến việc dạy và học của giảng viên và học sinh sinh viên.

· Hệ thống mạng internet của nhà trường hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo của nhà trường, hệ thống đường truyền rất yếu do băng thông chưa đủ rộng. Hơn nữa nhu cầu học nghề tại nhà trường ngày càng đông, lượng truy cập nhiều, thường xảy ra hiện tượng nghẽn mạng.

· Hệ thống camera giám sát chưa bao quát hết toàn bộ hoạt động của nhà trường, hiện mới chỉ có 7 camera được lắp đặt ở một số khu vực kiểm soát phục vụ mục đích quản lý học sinh sinh viên, bãi xe và ký túc xá. 

· Hướng cải tạo:

· Thay thế các đường dây điện cũ, xây dựng lắp đặt hệ thống tuyến cáp ngầm.

· Nâng cấp hệ thống cáp quang- internet tốc độ cao.
· Trang bị và lắp đặt thêm camera để quản lý, bảo đảm an ninh Nhà trường, đồng thời thực hiện các bước chuẩn bị để xây dựng Dự án nhà trường thông minh của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới ./.[image: image1.png]
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